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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
V/v ban hành Nghị định về thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Kính trình: Thủ tướng Chính phủ


Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2015, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đảm bảo các mục tiêu “phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cam kết quốc tế liên quan” được đặt ra tại văn bản số 130/TTg-KTTH ngày 27/01/2015 và kết quả của Đề án Hoàn thiện khung pháp lý về thương mại nhà nước theo quy định của Luật Thương mại của Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 12908/BCT-TTr ngày 23/12/2014 (sau đây gọi tắt là Đề án), 

Dự thảo Nghị định đã được xây dựng trên cơ sở Đề án “Hoàn thiện khung pháp lý về thương mại nhà nước theo quy định của Luật Thương mại” của Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 12908/BCT-TTr ngày 23/12/2014 (sau đây gọi tắt là Đề án) và sự phối hợp rà soát, góp ý tích cực của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trung ương và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các Tổng công ty, các Tập đoàn nhà nước và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

Ngày...tháng...năm 2015, Hội đồng thẩm định liên ngành đã họp để thẩm định dự thảo Nghị định (Phần này do chưa thực hiện nên sẽ được bổ sung sau).

Bộ Công Thương xin báo cáo Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định về thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định) với các nội dung sau. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
Trong những năm gần đây, quan điểm của Đảng và Nhà nước về vai trò và vị trí của thương mại nhà nước trong nền kinh tế thị trường đã có nhiều biến chuyển sâu sắc. Những thay đổi này xuất phát từ quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. Trong bối cảnh này, việc xây dựng Nghị định này là cần thiết để thực hiện các mục tiêu sau: 
Một là, góp phần thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nói riêng tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Quyết định số 339/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020 và Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”. Trong đó, đổi mới cơ chế quản lý để doanh nghiệp nhà nước kinh doanh tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo pháp luật; thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực cần thiết, nhưng không biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp. Một trong các giải pháp mà Nghị quyết đưa ra là định  hướng sắp xếp, phát triển doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích theo hướng: lĩnh vực độc quyền nhà nước do doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn; chỉ thành lập mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với những ngành và lĩnh vực mà Nhà nước cần giữ độc quyền, hoặc các thành phần kinh tế khác không muốn hay không có khả năng tham gia
; Thu hẹp những lĩnh vực độc quyền nhà nước, không biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp và xoá bỏ bao cấp của nhà nước cho doanh nghiệp;  Doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong các lĩnh vực độc quyền nhà nước, quốc phòng, an ninh; xuất bản; thủy nông; bảo đảm an toàn giao thông; xổ số kiến thiết; sản xuất, phân phối điện quy mô lớn đa mục tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đô thị; các cảng hàng không; cảng biển loại I; in, đúc tiền
. 

Nghị định thông qua việc rà soát các quy định hiện hành về doanh nghiệp độc quyền nhà nước để đề xuất giới hạn danh mục độc quyền Nhà nước trong lĩnh vực thương mại theo các tiêu chí phù hợp với các chủ trương trên của Đảng, bao gồm: thực hiện độc quyền nhà nước trong các lĩnh vực thiết yếu có liên quan đến an ninh quốc phòng , xuất bản; thủy nông; bảo đảm an toàn giao thông; xổ số kiến thiết; sản xuất, phân phối điện quy mô lớn đa mục tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đô thị; in, đúc tiền; do doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn; ngành và lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác chưa có nhu cầu tham gia.
Hai là, góp phần thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 6 Luật Thương mại năm 2005 quy định “Nhà nước thực hiện độc quyền Nhà nước có thời hạn về hoạt động thương mại đối với một số hàng hóa, dịch vụ hoặc tại một số địa bàn để bảo đảm lợi ích quốc gia. Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền Nhà nước”. 

Do khoản 4 Điều 6 Luật Thương mại chưa được hướng dẫn chi tiết theo định hướng, tiêu chí và một Danh mục công khai minh bạch nên việc thực hiện độc quyền Nhà nước trong thương mại hiện nay đang được thực hiện chủ yếu theo quy định của một hệ thống tương đối lớn pháp luật chuyên ngành mà các quy định còn chưa thống nhất, đầy đủ và đảm bảo phù hợp với những thay đổi về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
Nghị định thông qua việc quy định rõ các tiêu chí thực hiện độc quyền nhà nước; danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước; nội dung thực hiện độc quyền nhà nước và trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động độc quyền nhà nước sẽ góp phần minh bạch hệ thống pháp luật về thương mại Nhà nước, qua đó đảm bảo cho việc thực hiện nguyên tắc quản lý nhà nước bằng pháp luật. Đồng thời qua hoạt động rà soát cũng sẽ phát hiện ra các quy định không còn phù hợp để đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất với định hướng phát triển và góp phần tăng cường tính hiệu quả của công tác quản lý doanh nghiệp bằng pháp luật. 

Ba là, việc xây dựng các quy định này cũng góp phần thể chế hóa chủ trương đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập tại Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012. Trong đó đề cao nguyên tắc thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp bằng pháp luật; tăng cường bảo đảm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp; phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với pháp luật trong nước và thông lệ quốc tế. 

Sự minh bạch hóa thể hiện thông qua việc quy phạm hóa và chi tiết hóa các tiêu chí độc quyền nhà nước, cụ thể hóa danh mục thực hiện độc quyền nhà nước. Bên cạnh đó, quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp được bảo đảm thông qua cơ chế sửa đổi, bổ sung danh mục theo hướng mở tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc thành phần ngoài quốc doanh chứng minh nhu cầu và khả năng tham gia vào những ngành và lĩnh vực này khi có mong muốn. Trên cơ sở đề xuất của các doanh nghiệp và ý kiến của các Bộ chủ quản và các đơn vị liên quan, Chính phủ sẽ quyết định sửa đổi danh mục.   

Bốn là, đảm bảo sự phù hợp với các cam kết quốc tế: Việc hạn chế sự can thiệp của nhà nước và sự gia tăng các thành phần kinh tế tham gia trong mọi lĩnh vực là một minh chứng chứng minh cho định hướng xây dựng nền kinh tế của Việt Nam là phù hợp với cam kết. Đề án được xây dựng với mục tiêu thu hẹp lĩnh vực độc quyền Nhà nước trong lĩnh vực thương mại với các tiêu chí rõ ràng là sự phù hợp nhất định với cam kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay. 
Năm là, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích khu vực kinh tế khác tham gia đầu tư vào ngành, lĩnh vực. Việc hạn chế lĩnh vực độc quyền nhà nước cũng đồng nghĩa với việc khuyến khích khu vực kinh tế khác tham gia đầu tư vào ngành, lĩnh vực. Mặt khác, xét trong khía cạnh nào đó, độc quyền nhà nước cũng tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng, dẫn đến sự kìm hãm phát triển của đất nước.

Do đó, việc xây dựng và ban hành Nghị định là rất cần thiết để tạo một hành lang pháp lý cụ thể, minh bạch và thống nhất để Nhà nước kiểm tra giám sát việc thực hiện độc quyền nhà nước phù hợp theo các quy định pháp luật hiện hành và cam kết quốc tế.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Quan điểm chỉ đạo

- Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nói riêng, trong đó “Doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, là lực lượng vật chất quan trọng, là công cụ hỗ trợ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước phải tuân theo những quy luật khách quan của kinh tế thị trường có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước và chịu sự chi phối, giám sát toàn diện của chủ sở hữu là Nhà nước”; “Kiên quyết điều chỉnh để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý, đi đầu trong đổi mới, ứng dụng khoa học – công nghệ, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế, tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của các lĩnh vực: An ninh, quốc phòng; độc quyền tự nhiên; cung cấp hàng hóa dịch vụ công thiết yếu; và một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn”;  “Những doanh nghiệp nhà nước có lợi thế do Nhà nước giao, có ưu thế độc quyền tự nhiên phải được quản lý theo cơ chế phù hợp để đảm bảo điều kiện kinh doanh công bằng với các doanh nghiệp khác”. 

- Bảo đảm sự phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật cạnh tranh, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước; quy định về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước; hiện trạng hoạt động và tiến trình cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước;

- Đảm bảo nguyên tắc minh bạch và bình đẳng và quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Mục tiêu xây dựng Nghị định
- Thống nhất, cụ thể hóa các quy định pháp luật về độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo các tiêu chí:

+ Giới hạn phạm vi thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại chỉ trong các lĩnh vực, địa bàn thiết yếu, phù hợp liên quan đến an ninh quốc phòng, bảo đảm lợi ích quốc gia. 

+ Chỉ do cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trực tiếp thực hiện hoạt động thương mại hoặc giao doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 thực hiện.
+ Những ngành và lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác ngoài quốc doanh chưa có nhu cầu và khả năng tham gia. 

- Đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai thông qua việc quy định cụ thể Danh mục hàng hóa, dịch vụ chi tiết đến từng hoạt động phải thực hiện độc quyền nhà nước;

- Đảm bảo nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế: Viêc thực hiện độc quyền nhà nước vẫn phải tuân thủ các quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật cạnh tranh và pháp luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp: Nghị định quy định một hướng mở thể hiện sự tôn trọng quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp khi quy định hướng mở trong việc sửa đổi Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp. Điều này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhu cầu có thể tham gia vào những lĩnh vực thuộc danh mục độc quyền nhà nước trong trường hợp doanh nghiệp đó đảm bảo được khả năng tiến hành hoạt động và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn đề xuất.
- Đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai: Hoạt động độc quyền nhà nước phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các Bộ, ngành có liên quan.
III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định quy định việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại bao gồm: Tiêu chí, nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại;  Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại; trách nhiệm của các chủ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại; Trách nhiệm kiểm tra, giám sát của Nhà nước đối với các chủ thể thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.   

2. Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại 

Để đảm bảo việc thực hiện độc quyền nhà nước được thống nhất, công khai, minh bạch, Nghị định quy định những nguyên tắc để thực hiện độc quyền nhà nước. Những nguyên tắc này được xây dựng trên cơ sở phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng, chủ trương quản lý của Nhà nước và pháp luật hiện hành, bao gồm:

a.  Nguyên tắc “chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu hoặc khả năng tham gia”: Nguyên tắc này được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX. Đây cũng là cơ sở để xây dựng Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền nhà nước ban hành kèm theo Nghị định.
b. Nguyên tắc “Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại phải được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật”: nguyên tắc này được xây dựng, thể hiện mục tiêu của Nghị định, góp phần minh bạch, thống nhất pháp luật.
c. Nguyên tắc “Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại chỉ được quy định ở cấp Nghị định trở lên, phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chí quy định tại Nghị định này. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về độc quyền Nhà nước”. Đây là nguyên tắc quan trọng, góp phần thống nhất pháp luật về độc quyền nhà nước trên cơ sở chỉ thừa nhận quy định về độc quyền nhà nước ở cấp nghị định, phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị định này vừa để đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 6 Luật Thương mại vừa để đảm bảo việc chuyển tiếp, thừa nhận đối với các quy định về độc quyền nhà nước phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
d. Nguyên tắc  “Trường hợp có sự khác biệt giữa Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước giữa Nghị định này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”. Nguyên tắc này để đảm bảo phù hợp với nguyên tắc áp dụng luật mà Việt Nam đã thừa nhận và quy định tại Luật Ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế.
3.  Tiêu chí xác định hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền nhà nước 
Trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 4, Điều 5 dự thảo Nghị định quy định tiêu chí để xác định hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại bao gồm:  hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thiết yếu liên quan đến an ninh, quốc phòng, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp theo phương thức giao kế hoạch theo quy định của Chính phủ; hàng hóa, dịch vụ, địa bàn được pháp luật quy định chỉ do cơ quan nhà nước trực tiếp thực hiện hoạt động thương mại hoặc giao doanh nghiệp nhà nước thực hiện. 
4. Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền nhà nước
Nghị định sẽ chi tiết hóa các hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền nhà nước tại Danh mục hàng hóa, dịch vụ hoặc địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Danh mục được xây dựng trên cơ sở rà soát pháp luật của các Bộ quản lý chuyên ngành, ý kiến của các ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và công nghiệp Việt nam và các doanh nghiệp có liên quan.

5. Cơ chế bổ sung, sửa đổi hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục 

Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trên cơ sở xem xét yêu cầu quản lý nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh đề xuất; hoặc theo đề nghị bằng văn bản thể hiện nhu cầu  tham gia của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Đối với đề nghị của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét các đề nghị này và đánh giá khả năng của doanh nghiệp đề xuất trong việc thực hiện hoạt động thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ được doanh nghiệp đề xuất.
Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung và việc sửa đổi, bổ sung Danh mục được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ. Do đó, sẽ không phát sinh thêm thủ tục hành chính mới.
6. Nội dung thực hiện độc quyền nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước

Về bản chất đây là các trách nhiệm mà các chủ thể thực hiện độc quyền nhà nước phải thực hiện. Ngoài việc đáp ứng các quy định của pháp luật chuyên ngành, các chủ thể thực hiện độc quyền nhà nước phải chịu cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ về các hành vi khi thực hiện độc quyền trong hoạt động kinh doanh thương mại và đầu tư, sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật cạnh tranh, pháp luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước. Các nội dung của quy định này được xây dựng trên cơ sở rà soát pháp luật hiện hành về cạnh tranh, doanh nghiệp, pháp luật chuyên ngành để đảm bảo nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp và môi trường cạnh tranh lành mạnh của nền kinh tế.
2.8 Trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Các trách nhiệm này bao gồm trách nhiệm của đại diện vốn chủ sở hữu đối với phần vốn Nhà nước do Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp; giám sát, kiểm tra, thường xuyên việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao của các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định của pháp luật;  rà soát Danh mục và đánh giá tình hình thực hiện Nghị định này đến Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được quy định của Bộ, cơ quan ngang Bộ và doanh nghiệp do mình chỉ định hoặc chủ quản; đề xuất bổ sung hoặc bãi bỏ các hàng hóa, dịch vụ  địa bàn thuộc Danh mục độc quyền nhà nước theo quy định tại Nghị định này
V. ĐẢM BẢO QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN CẤP NGHỊ ĐỊNH THEO PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Dự thảo Nghị định được xây dựng theo đúng quy trình xây dựng Nghị định quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Dự thảo được xây dựng với sự tham gia của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập theo Quyết định số là đại diện các Bộ, ngành có liên quan bao gồm
Dự thảo được đăng tải lên website của Bộ Công Thương và Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân toàn xã hội.

Dự thảo đã được gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định,  Bộ Công Thương đã gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành ở Trung ương, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp có liên quan thông qua hình thức tọa đàm, khảo sát, đăng lên website xin ý kiến và gửi xin ý kiến qua văn bản. 
Qua tổng hợp các văn bản tham gia ý kiến, các cơ quan, tổ chức đều thống nhất với sự cần thiết phải ban hành Dự thảo. Trong đó, có 20 ý kiến của các đơn vị hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định. Các ý kiến còn lại đều nhất trí với sự cần thiết ban hành và bổ sung ý kiến góp ý vào nội dung dự thảo. Trong số các ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị định, có ba nhóm vấn đề quan trọng được đề cập sau đây:

1. Cấp văn bản ban hành:

Ý kiến của Thanh tra Chính phủ, Bộ Ngoại giao và VCCI đề nghị quy định về độc quyền nhà nước nên được xây dựng ở cấp Luật hoặc Pháp lệnh trở lên để đảm bảo hiệu lực thi hành. 
Về vấn đề này, Bộ Công Thương cho rằng việc xây dựng văn bản ở cấp Nghị định là phù hợp với quy định tại Luật Thương mại cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại văn bản số 130/QĐ-TTg. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu lực thi hành và tính thống nhất của hệ thống văn bản cũng như phù hợp với quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm, Dự thảo Nghị định đã được chỉnh sửa theo hướng thừa nhận hiệu lực pháp lý của các văn bản quy định về độc quyền ở cấp nghị định trở lên, phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chí độc quyền nhà nước được quy định tại Nghị định này.  
2. Khái niệm độc quyền nhà nước 

Hiệp hội thẩm định giá cho rằng có sự mâu thuẫn với khái niệm độc quyền nói chung tại Luật cạnh tranh; Độc quyền Nhà nước bản chất của nó là về lĩnh vực đó Nhà nước không cho phép bất kỳ một doanh nghiệp tư nhân nào cạnh tranh, chứ không phải “các thành phần kinh tế khác không có khả năng tham gia” thì Nhà nước phải độc quyền; các thành phần kinh tế khác vì mục tiêu lợi nhuận họ có thể không tham gia vào lĩnh vực nào đó thì Nhà nước phải làm, khác với việc họ không làm thì mình độc quyền. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao đề nghị Nghị định cần cân nhắc khả năng điều chỉnh độc quyền nhà nước theo hướng Nhà nước giữ độc quyền nhưng có thể cho phép nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau tham g ia nhưng phải tuân theo những quy định đặc thù của Nhà nước. Nhà nước độc quyền một số lĩnh vực và ban hành các quy tắc, chuẩn mực, yêu cầu để bất kỳ doanh nghiệp nào nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện có thể tham gia.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương giải trình như sau: Khái niệm “độc quyền nhà nước” được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Thương mại, không đồng nhất với khái niệm doanh nghiệp có vị trí độc quyền” tại Luật Cạnh tranh. Độc quyền được điều chỉnh tại Luật Cạnh tranh thông thường là độc quyền tự nhiên còn độc quyền nhà nước là độc quyền do ý chí của Nhà nước để thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo lợi ích của quốc gia về kinh tế, an ninh quốc phòng cũng như lợi ích của xã hội thông qua các hoạt động công ích.  Khái niệm độc quyền nhà nước tại Nghị định được xây dựng phù hợp với chủ trương và quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác đổi mới quản lý đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX, theo đó lĩnh vực độc quyền nhà nước do doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn; Chỉ thành lập mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với những ngành và lĩnh vực mà Nhà nước cần giữ độc quyền, hoặc các thành phần kinh tế khác không muốn hay không có khả năng tham gia. Ngoài ra, việc chỉ giới hạn cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mới được thực hiện các hoạt động độc quyền nhà nước là để đảm bảo thực hiện được tối đa mục tiêu và trách nhiệm của Nhà nước trong các lĩnh vực độc quyền này và cũng như để đảm bảo mục tiêu khi xây dựng Nghị định là hạn chế độc quyền nhà nước thông qua việc hạn chế số lượng và đối tượng được độc quyền cũng là nhằm tránh tối đa khả năng vi phạm các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. 
3. Danh mục hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước

Một số ý kiến đề xuất bổ sung hoặc bỏ một số hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước được quy định tại Danh mục kèm theo dự thảo Nghị định được Bộ Công Thương tổng hợp tại Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến gửi kèm. Bộ Công Thương đã tiếp thu, giải trình trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành và ý kiến của các Bộ quản lý chuyên ngành.

4. Các vấn đề khác 

 Bộ Công Thương đã tổng hợp tại Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến kèm theo.

VI. CÁC TÀI LIỆU TRÌNH 

Bộ Công Thương gửi kèm theo Tờ trình các tài liệu sau:

1. Dự thảo Nghị định;
2. Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định;

4. Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức; bảo sao ý kiến của Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức;
5. Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp;
6. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 
Bộ Công Thương trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, BTKHĐCT

	BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng








� Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX


� Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”


� Kết luận 50/KL-TW ngày 29/10/2012, Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ khóa XI
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